
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ
HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

S
T
T

Tên
ngành,

lĩnh vực
có

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN
Số

PAKN
đã xử lý

được
đăng tải

công
khai

Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý

Hành vi
hành
chính

Quy
định
hành
chính

Từ kỳ
trước

Trong
kỳ Tổng số

Theo nội dung Theo thời điểm
tiếp nhận

Tổng số
Hành vi

hành
chính

Quy
định
hành
chính

Hành vi
hành
chính

Quy
định
hành
chính

Từ kỳ
trước

Trong
kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tổng
cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Tình
hình, kết
quả giải
quyết
PAKN
thuộc
phạm vi
thẩm
quyền
của
UBND
cấp
Huyện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Hộ tịch
(Bộ Tư
pháp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2

An toàn
bức xạ
và hạt
nhân
(Bộ
Khoa
học và
Công
nghệ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

An toàn
thực
phẩm và
Dinh
dưỡng
(Bộ Y
tế)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Bảo trợ
xã hội
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Chứng
thực (Bộ
Tư
pháp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Đất đai
(Bộ Tài
nguyên
và Môi
trường)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Hạ tầng
kỹ thuật
(Bộ Xây
dựng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



8

Lưu
thông
hàng hóa
trong
nước
(Bộ
Công
Thương)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Người
có công
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

Phát
thanh,
truyền
hình và
thông tin
điện tử
(Bộ
Thông
tin và
Truyền
thông)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
1

Quản lý
chất
lượng
nông
lâm sản
và thủy
sản (Bộ
Nông
nghiệp
và Phát
triển
nông
thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1
2

Hoạt
động
xây
dựng
(Bộ Xây
dựng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
3

Thành
lập và
hoạt
động của
hợp tác
xã (Bộ
Kế
hoạch và
Đầu tư)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
4

Thi đua
- khen
thưởng
(Bộ Nội
vụ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
5

Văn hóa
cơ sở
(Bộ Văn
hóa, Thể
thao và
Du lịch)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I
I

Tình
hình, kết
quả giải
quyết
PAKN
thuộc
phạm vi
thẩm
quyền
của
UBND
cấp Xã

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1
Hộ tịch
(Bộ Tư
pháp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Bảo
hiểm xã
hội (Bộ
Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Bảo trợ
xã hội
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Chứng
thực (Bộ
Tư
pháp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Đất đai
(Bộ Tài
nguyên
và Môi
trường)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Giải
quyết
khiếu
nại
(Thanh
tra
Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



7

Giải
quyết tố
cáo
(Thanh
tra
Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Giáo dục
và Đào
tạo
thuộc hệ
thống
giáo dục
quốc dân
(Bộ
Giáo dục
và Đào
tạo)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Giao
thông
(bao
gồm
đường
bộ,
đường
thủy,
hàng
không)
(Bộ
Quốc
phòng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

Kế toán,
kiểm
toán (Bộ
Tài
chính)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1
1

Môi
trường
(Bộ Tài
nguyên
và Môi
trường)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
2

Người
có công
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
3

Nông
nghiệp
(Bộ
Nông
nghiệp
và Phát
triển
nông
thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
4

Nuôi
con nuôi
(Bộ Tư
pháp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
5

Phòng,
chống tệ
nạn xã
hội (Bộ
Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1
6

Hoạt
động
xây
dựng
(Bộ Xây
dựng)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
7

Thi đua
- khen
thưởng
(Bộ Nội
vụ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
8

Tôn giáo
Chính
phủ (Bộ
Nội vụ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
9

Trẻ em
(Bộ Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
0

Văn hóa
cơ sở
(Bộ Văn
hóa, Thể
thao và
Du lịch)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

Y tế Dự
phòng
(Bộ Y
tế)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2
2

Liên
thông
Hộ tịch -
Đăng ký
thường
trú - Bảo
trợ xã
hội -
Người
có công
(Văn
phòng
Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
3

Liên
thông
Hộ tịch -
Đăng ký
thường
trú -
Quản lý
thu, Sổ -
thẻ (Văn
phòng
Chính
phủ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


